BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
(đề nghị xây dựng Nghị định về thủ tục hành chính
thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước)
I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Khoản 4 Điều 14), thì không được quy định TTHC tại Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp được giao trong Luật.

Theo quy định của Luật NSNN năm 2015 (Khoản 4 Điều 26), thì Bộ Tài chính có nhiệm vụ tổ chức thực hiện NSNN; thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác thu thuế, phí, lệ phí, các khoản vay và thu khác của ngân sách, các nguồn viện trợ quốc tế; tổ chức thực hiện chi NSNN theo đúng dự toán được giao. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN, thì Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định cụ thể về việc tổ chức thu và hạch toán kế toán đối với các khoản thu NSNN; quy định chi tiết và hướng dẫn quy trình, thủ tục hạch toán kế toán, kiểm soát chi ngân sách đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản (Khoản 4 Điều 32 và Khoản 12 Điều 34). Tuy nhiên, trong Luật NSNN năm 2015 không có điều nào giao Bộ Tài chính ban hành các quy trình, thủ tục liên quan đến các lĩnh vực thu, chi NSNN.  

Hiện nay, để tập trung các khoản thu, thanh toán chi trả các khoản chi NSNN qua KBNN, thì các đơn vị, cá nhân có liên quan vẫn tiếp tục thực hiện theo 22 TTHC đã được Bộ Tài chính ban hành trước đây (trước thời điểm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực); các TTHC này đều được Bộ Tài chính ban hành dưới hình thức Thông tư theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính (không có TTHC nào được giao trong Luật), được phân chia thành 04 lĩnh vực liên quan đến hoạt động của KBNN, cụ thể: lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu NSNN; lĩnh vực kiểm soát chi NSNN; lĩnh vực đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN; lĩnh vực quản lý kho quỹ tại các đơn vị KBNN.
Về cơ bản, các TTHC đã ban hành thuộc lĩnh vực KBNN đáp ứng được các nguyên tắc và yêu cầu về quy định TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; đồng thời, các TTHC cũng thường xuyên được cải cách, đơn giản hóa, chuẩn hóa và công bố công khai; đáp ứng được yêu cầu quản lý thu, chi NSNN kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả và tạo kiện điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó, đã rút ngắn thời gian thực hiện 1 giao dịch nộp NSNN xuống còn khoảng 5 phút/1 giao dịch (so với trước đây là khoảng 30 phút); đối với kiểm soát chi đầu tư đã rút ngắn thời gian kiểm soát từ 7 ngày xuống còn khoảng 3 – 4 ngày làm việc; đơn giản hóa yêu cầu hồ sơ đối với đề nghị thanh toán; đối với chi thường xuyên đã thực hiện kiểm soát theo cơ chế khoán chi đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước thực hiện kiểm soát chi điện tử thông qua Cổng thông tin KBNN,...

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống TTHC thuộc lĩnh vực KBNN hiện hành và việc thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực KBNN vẫn còn một số tồn tại như:

- Một số TTHC đã được công bố, nhưng trên thực tế không phát sinh (như thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN; thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản) hoặc đã được công bố và đang thực hiện, nhưng cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế quản lý mới ban hành (như các thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN theo quy định của Luật NSNN năm 2015; kiểm soát, thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; thanh toán vốn Chương trình 5 triệu ha rừng; thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II; đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau,...).

- Trong quá trình thực hiện TTHC vẫn còn có sự chưa thống nhất về cách hiểu trong việc xác định trách nhiệm của cơ quan KBNN và của đơn vị sử dụng NSNN đối với một số nội dung như: về quy trình, hình thức và kết quả lựa chọn nhà thầu; về tính chính xác của đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán; về việc thực hiện quy trình thanh toán trước, kiểm soát sau. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, đặc biệt là trong lĩnh vực về kiểm soát chi NSNN còn chưa nhiều (chủ yếu do tâm lý, thói quen của các đơn vị sử dụng NSNN); chưa đáp ứng tốt theo yêu cầu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN với định hướng đến năm 2020 hình thành Kho bạc điện tử.
- Bên cạnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt trong công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN, góp phần giải ngân nhanh vốn đầu tư XDCB, thì cần quy định thực hiện theo lộ trình việc chuyển đổi quy trình, thủ tục kiểm soát chi NSNN qua KBNN từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị sử dụng NSNN và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành KBNN; thực hiện phân loại các khoản chi theo nội dung và giá trị để triển khai quy trình kiểm soát chi theo rủi ro, gắn với hiệu quả quản lý chi tiêu NSNN,... 
Từ thực trạng trên đặt ra yêu cầu cần rà soát lại toàn bộ TTHC thuộc lĩnh vực KBNN để đảm bảo căn cứ pháp lý theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và đáp ứng yêu cầu quản lý thu, chi NSNN theo Luật NSNN năm 2015.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Việc ban hành Nghị định của Chính phủ về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài về quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ để điều chỉnh tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN nhằm hạn chế việc phát sinh ban hành số lượng lớn các Nghị định sau này (khi Bộ Tài chính có đề nghị phải sửa đổi, bổ sung các Thông tư hiện nay đang chứa các quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN) và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện; đáp ứng các yêu cầu cải cách, hiện đại hóa các quy trình, thủ tục trong thu, chi NSNN, góp phần xây dựng KBNN chuyên nghiệp, hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

II. Đánh giá tác động của chính sách
Dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN quy định 03 chính sách tương ứng 03 nhóm TTHC bao gồm: (1) Nhóm TTHC về thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN (2) Nhóm TTHC về kiểm soát chi NSNN qua KBNN (3) Nhóm TTHC về đăng ký sử dụng tài khoản tại KBNN.
1. Chính sách 1: Quy định nhóm TTHC về thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN (bao gồm: (1) Thủ tục thu các khoản thu NSNN qua KBNN theo phương thức nộp trực tiếp; (2) Thủ tục thu NSNN theo phương thức điện tử; (3) Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN)
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Các TTHC thuộc nhóm này hiện đang được quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính (bao gồm, các Thông tư: số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016; số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015; số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016; số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012; số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016; số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016). Đây là các TTHC được ban hành theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, không được quy định giao trong Luật; trong đó, quy định về các quy trình, thủ tục để thực hiện thu một khoản thu NSNN tại KBNN, NHTM và cơ quan thu; hoặc theo phương thức điện tử (qua cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của NHTM); quy trình, thủ tục hoàn trả một khoản thu NSNN qua KBNN.
Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (từ ngày 01/7/2016, văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC không được quy định tại thông tư của Bộ trưởng, mà phải được ban hành dưới hình thức Nghị định của Chính phủ, trừ các trường hợp được giao trong Luật); do đó, việc tiếp tục thực hiện các TTHC nêu trên sẽ gặp vướng mắc về cơ sở pháp lý. Mặt khác, trường hợp không ban hành Nghị định quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN tại thời điểm này, mà khi có phát sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung TTHC quy định tại các Thông tư nêu trên, thì Bộ Tài chính vẫn phải trình Chính phủ ban hành từng Nghị định riêng tương ứng với từng Thông tư đó. Vì vậy, sẽ phải xây dựng nhiều Nghị định, dẫn đến bất cập trong tổ chức thực hiện.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc ban hành các TTHC thuộc nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật NSNN năm 2015; thực hiện rà soát các TTHC để kế thừa và phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, tăng tác động hiệu quả tích cực cho xã hội.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:

- Giải pháp 1: Không quy định các TTHC thuộc nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN.
- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định các TTHC thuộc nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN như hiện nay.
- Giải pháp 3: Rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN để đưa vào quy định tại Nghị định của Chính phủ về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.
1.4.  Đánh giá tác động của các phương án:

a. Giải pháp 1: Không quy định TTHC về thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN
- Đối với Nhà nước: Không có cơ sở pháp lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện thu NSNN và hoàn trả các khoản thu NSNN, không đáp ứng yêu cầu tập trung nhanh và đầy đủ nguồn thu.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không biết cách thức, quy trình để thực hiện nộp một khoản thu NSNN hoặc được hoàn trả một khoản thu NSNN; ít được tiếp cận các phương thức đơn giản hóa các thủ tục trong quá trình tham gia, đặc biệt là các phương thức thu nộp điện tử.
b. Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định TTHC về thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN như hiện nay

- Đối với Nhà nước: Không đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thu NSNN và hoàn trả các khoản thu NSNN theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Mặt khác, trong bối cảnh các TTHC phải thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa để phù hợp với sự thay đổi của chính sách và tình hình thực tế hiện nay, thì việc phải trình Chính phủ ban hành một Nghị định riêng khi có sửa đổi, bổ sung nội dung của các Thông tư có chứa một hoặc nhiều TTHC trong nhóm thủ tục này sẽ dẫn đến bất cập trong quá trình thực hiện, đặc biệt là sẽ làm phát sinh số lượng lớn Nghị định phải ban hành.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không được hưởng lợi ích từ việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC về thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN (như rút ngắn thời gian thực hiện, đa dạng hình thức và địa điểm nộp NSNN, đơn giản quy trình thủ tục). 
c. Giải pháp 3: Rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN để đưa vào quy định tại Nghị định của Chính phủ về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN
- Đối với Nhà nước: Có hệ thống pháp luật về thu và hoàn trả các khoản thu NSNN đồng bộ, thống nhất và kịp thời; đảm bảo việc ban hành và sửa đổi các TTHC tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Mặt khác, việc rà soát và đơn giản hóa các TTHC trong quá trình xây dựng Nghị định sẽ hoàn thiện quy trình thu, đa dạng hóa các phương thức thu, góp phần thực hiện chủ trương cải cách của Chính phủ. Qua đó, giảm thiểu chi phí xã hội, góp phần tập trung nhanh và đầy đủ các khoản thu của NSNN, đáp ứng yêu cầu quản lý thu, chi NSNN theo Luật NSNN năm 2015.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Với việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC về thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN sẽ giúp người dân, doanh nghiệp giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền vào NSNN, tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ; qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp.
1.5. Đánh giá tác động của TTHC:

Bộ Tài chính thực hiện đánh giá tác động của từng TTHC thuộc nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN dự kiến đưa vào Nghị định theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC, bao gồm tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ. Cụ thể như sau:

- Tính hợp lý của TTHC: Các biện pháp, nội dung của từng TTHC thuộc nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN (tên, trình tự, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, mẫu đơn/tờ khai, phí/lệ phí, thời hạn giải quyết) đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, rõ ràng, cụ thể và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Tính hợp pháp của TTHC: Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời, phù hợp với thẩm quyền quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
- Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục: Kết quả đánh giá chi phí tuân thủ để xem xét tính hiệu quả sau khi thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC dự kiến đưa vào Nghị định, cụ thể: chi phí tuân thủ của nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN thực hiện theo hiện hành là 478 tỷ đồng/năm; chi phí tuân thủ của nhóm TTHC sau khi đơn giản hóa dự kiến là 442 tỷ đồng/năm. Như vậy, sau khi đơn giản hóa thì dự kiến chi phí tuân thủ sẽ giảm 36 tỷ đồng/năm.
1.6. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
- Lựa chọn giải pháp 3.

- Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.

2. Chính sách 2: quy định các nhóm TTHC về kiểm soát chi NSNN (bao gồm: (1) Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN; (2) Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có giá trị dưới 01 tỷ đồng và chi từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị sử dụng NSNN qua KBNN; (3) Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên qua KBNN; (4) Thủ tục kiểm soát thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN qua KBNN; (5) Thủ tục thanh toán vốn đầu tư từ NSNN thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; (6) Thủ tục kiểm soát xác nhận vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống KBNN; (7) Thủ tục hạch toán ghi thu, ghi chi vốn đầu tư ngoài nước qua KBNN; (8) Thủ tục kiểm soát thanh toán đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP))
2.1. Xác định vấn đề bất cập:
Các TTHC thuộc nhóm kiểm soát chi NSNN hiện tại được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính, bao gồm các Thông tư: số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012; số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016; số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016; số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016; số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010; số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008; số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016; số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016; số 64/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014. Đây là các TTHC được ban hành theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, không được quy định giao trong Luật; trong đó, quy định về các quy trình, thủ tục để thực hiện một quy trình kiểm soát, thanh toán một khoản chi NSNN qua KBNN.
 Cũng giống như bất cập nêu tại chính sách 1 phát sinh trong quá trình sửa đổi, bổ sung TTHC quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ngoài ra, đối với lĩnh vực kiểm soát chi, xuất phát từ bối cảnh thực tế, thì cần phải sửa đổi các TTHC theo các cơ chế chính sách mới ban hành, bổ sung cơ chế mới theo Nghị quyết của chính phủ, cụ thể như sau:

- Một số TTHC mới dự kiến ban hành trong thời gian tới như thủ tục thanh toán vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (thay thế các TTHC cũ) để phù hợp với cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ ban hành. 
- Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, KBNN đang triển khai dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 02 dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực kiểm soát chi. Tuy nhiên, để đẩy mạnh hình thức này với sự tham gia đông đảo của các đơn vị sử dụng NSNN, từng bước chuyển đổi từ hình thức giao dịch thủ công bằng chứng từ giấy với KBNN hiện nay sang giao dịch dưới hình thức điện tử, thì cần phải có cơ sở pháp lý để thúc đẩy các đơn vị thực hiện.
- Trong thời gian tới, công tác kiểm soát chi NSNN tiếp tục thực hiện theo lộ trình Chính phủ quy định về việc tổ chức kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN gắn với kiểm soát ngân sách trung hạn; kiểm soát chi NSNN theo kết quả đầu ra, theo nhiệm vụ và chương trình ngân sách, gắn với việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng NSNN. Do vậy, KBNN sẽ triển đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong quy trình kiểm soát chi; từng bước chuyển hóa quy trình kiểm soát chi từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thực hiện kiểm soát chi theo mức độ rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá nội dung và giá trị khoản chi, gắn với việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Vì vậy, cần đưa ra một số quy định mang tính nguyên tắc tạo cơ sở pháp lý cho việc cải cách TTHC trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN; nội dung và lộ trình chi tiết giao Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể, đảm bảo không làm phức tạp hơn các TTHC đã được Chính phủ quy định.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc ban hành các TTHC thuộc nhóm kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật NSNN năm 2015; thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức; xây dựng cơ sở pháp lý quy định lộ trình thực hiện và trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào các TTHC thuộc lĩnh vực kiểm soát chi NSNN.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
- Giải pháp 1: Không quy định các TTHC thuộc nhóm kiểm soát chi NSNN qua KBNN.
- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định các TTHC thuộc nhóm kiểm soát chi NSNN qua KBNN như hiện nay.
- Giải pháp 3: Rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc nhóm kiểm soát chi NSNN qua KBNN để đưa vào quy định tại Nghị định của Chính phủ về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.
2.4.  Đánh giá tác động của các phương án:

a. Giải pháp 1: Không quy định TTHC về kiểm soát chi NSNN qua KBNN
- Đối với Nhà nước: Không có cơ sở pháp lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chi NSNN để tạo tính thống nhất, minh bạch; khó khăn trong việc quản lý việc tuân thủ đúng chế độ chi tiêu NSNN của các đơn vị.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có cơ sở để thực hiện chi tiêu NSNN một cách tiết kiệm, có hiệu quả; tính minh bạch trong việc quản lý chi tiêu không cao, dễ dẫn đến thực hiện sai các chính sách, chế độ trong chi tiêu NSNN.

b. Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định TTHC về kiểm soát chi NSNN qua KBNN như hiện nay
- Đối với Nhà nước: Giảm chi phí và thời gian phát sinh trong quá trình đưa nội dung này vào quy định tại Nghị định. Tuy nhiên, việc giữ nguyên TTHC sẽ không giải quyết được các bất cập đã nêu về yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung nội dung các Thông tư của Bộ Tài chính có chứa các TTHC về quản lý chi NSNN qua KBNN.
- Đối với các đơn vị sử dụng NSNN, tổ chức và cá nhân: Việc chưa thực hiện rà soát, hoàn thiện quy trình thủ tục cũng sẽ tác động đến đơn vị sử dụng NSNN trong việc hưởng các lợi ích từ việc đơn giản hóa thủ tục; đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình kiểm soát chi, là cơ sở giảm các thủ tục, hồ sơ và chi phí phát sinh cho các đối tượng tham gia.
c. Giải pháp 3: Rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc nhóm kiểm soát chi NSNN qua KBNN để đưa vào quy định tại Nghị định của Chính phủ về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN
- Đối với nhà nước: Có hệ thống pháp luật về kiểm soát chi NSNN đồng bộ, thống nhất và kịp thời; đảm bảo việc ban hành và sửa đổi các Thông tư của Bộ Tài chính hiện nay có chứa các TTHC vừa tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, vừa giảm được chi phí trong việc xây dựng nhiều Nghị định như vướng mắc nêu trên.

Việc quy định các TTHC về kiểm soát chi NSNN qua KBNN sẽ là căn cứ để KBNN thực hiện quy trình kiểm soát chi NSNN (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư), giúp kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả và hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn NSNN; đồng thời, thông qua việc cải cách, đổi mới quy trình kiểm soát chi NSNN sẽ góp phần giải ngân nhanh các nguồn vốn chi thường xuyên và chi đầu tư từ NSNN, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. 
- Đối với các đơn vị sử dụng NSNN: Việc rà soát và đơn giản hóa các TTHC về kiểm soát chi NSNN qua KBNN sẽ tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng NSNN; đồng thời, tạo quy trình kiểm soát chi đơn giản, rõ ràng minh bạch cho các đơn vị sử dụng NSNN.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Mặc dù không phải là đối tượng trực tiếp chịu tác động của các TTHC về kiểm soát chi NSNN, song việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN sẽ giúp cho tiền thuế của nguời dân, doanh nghiệp nộp vào NSNN được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hạn chế thất thoát, lãng phí, giúp tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với các chích sách của Nhà nước.  
2.5. Đánh giá tác động của TTHC:

Bộ Tài chính cũng thực hiện đánh giá tác động của từng TTHC thuộc nhóm TTHC về kiểm soát chi NSNN dự kiến đưa vào Nghị định theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp, bao gồm tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ. Cụ thể như sau:

 (1) Tính hợp lý của TTHC: Các biện pháp, nội dung của từng TTHC thuộc nhóm kiểm soát chi NSNN qua KBNN (tên, trình tự, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, mẫu đơn/tờ khai, phí/lệ phí, thời hạn giải quyết) đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, rõ ràng, cụ thể và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
(2) Tính hợp pháp của TTHC: Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời, phù hợp với thẩm quyền quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
(3) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục: Kết quả đánh giá chi phí tuân thủ để xem xét tính hiệu quả sau khi thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC dự kiến đưa vào Nghị định, cụ thể: chi phí tuân thủ của nhóm kiểm soát chi NSNN qua KBNN thực hiện theo hiện hành là 802,5 tỷ đồng/năm; chi phí tuân thủ sau khi đơn giản hóa dự kiến là 785,7 tỷ đồng/năm. Như vậy, sau khi đơn giản hóa thì dự kiến chi phí tuân thủ sẽ giảm 16,8 tỷ đồng/năm. 
2.6. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
- Lựa chọn giải pháp 3.

- Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.

3. Chính sách 3: quy định các nhóm TTHC về đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN (bao gồm: (1) Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản tại KBNN; (2) Thủ tục bổ sung tài khoản, bổ sung hồ sơ pháp lý và thay đổi mẫu dấu, chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN; (3) Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN; (4) Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN)
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Hiện tại, các TTHC thuộc nhóm đăng ký sử dụng tài khoản được quy định tại Thông tư số 64/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014, gồm: thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN; thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản tại KBNN; thủ tục tất toán tài khoản của các đơn vị giao dịch mở tại KBNN; thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN; thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau; đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau.
Cũng giống như bất cập nêu tại chính sách 1 và 2 phát sinh trong quá trình sửa đổi các Thông tư của Bộ Tài chính có chứa các TTHC thực hiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ngoài ra, đối với lĩnh vực đăng ký, sử dụng tài khoản và đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản, thì cần phải sửa đổi các TTHC theo các cơ chế chính sách mới như:

- Thực hiện Luật NSNN năm 2015, cần phải rà soát sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số TTHC như thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau; đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau.
- Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, KBNN đang triển khai dịch vụ công trực tuyến, trong đó 01 dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực đăng ký, sử dụng tài khoản và đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản. Tuy nhiên, để thúc đẩy các đơn vị sử dụng NSNN tham gia sử dụng các hình thức giao dịch này, thì cần phải có cơ sở pháp lý để thúc đẩy các đơn vị thực hiện (giao cho Bộ Tài chính quy định rõ lộ trình phải thực hiện phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị).

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc ban hành các TTHC thuộc nhóm đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; thực hiện rà soát các TTHC để kế thừa và phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục về đăng ký, sử dụng tài khoản và đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, tăng tác động hiệu quả tích cực cho xã hội. 
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
- Giải pháp 1: Không quy định các TTHC thuộc nhóm đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN 
- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định các TTHC thuộc nhóm đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN như hiện nay.
- Giải pháp 3: Rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc nhóm đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị tại KBNN để đưa vào quy định tại Nghị định của Chính phủ về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.
3.4.  Đánh giá tác động của các phương án:

a. Giải pháp 1: Không quy định TTHC về đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN 
- Đối với Nhà nước: Không có cơ sở pháp lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN để tạo tính thống nhất, tính minh bạch trong quy trình thực hiện; khó khăn trong việc quản lý việc tuân thủ đúng quy trình của các đơn vị trong việc chi tiêu NSNN.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có quy trình thực hiện rõ ràng, cụ thể, nên tính minh bạch không cao; dễ bị làm sai các bước trong quy trình thủ tục. 
b. Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định TTHC về đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN như hiện nay 
- Đối với Nhà nước: Giảm chi phí và thời gian phát sinh trong quá trình đưa nội dung này vào quy định tại Nghị định. Tuy nhiên, việc giữ nguyên TTHC sẽ không giải quyết được các bất cập đã nêu về yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ Tài chính có chứa các TTHC về đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị khi phát sinh trong thực tế.

- Đối với các đơn vị sử dụng NSNN, tổ chức và cá nhân: Việc chưa thực hiện rà soát, hoàn thiện quy trình thủ tục cũng sẽ tác động đến đơn vị sử dụng NSNN trong việc hưởng các lợi ích từ việc đơn giản hóa thủ tục; đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình đăng ký và bổ sung tài khoản, là cơ sở giảm các thủ tục, hồ sơ và chi phí phát sinh cho các đối tượng tham gia.

c. Giải pháp 3: Rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc nhóm đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị tại KBNN để đưa vào quy định tại Nghị định của Chính phủ về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN
- Đối với nhà nước: Có hệ thống pháp luật về mở và sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN đồng bộ, thống nhất và kịp thời; đảm bảo việc ban hành và sửa đổi các TTHC vừa đáp ứng tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, vừa giảm được chi phí trong việc xây dựng nhiều Nghị định như vướng mắc nêu trên.

Việc rà soát và đơn giản hóa các TTHC về đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN là căn cứ để KBNN quản lý việc mở các loại tài khoản của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại KBNN. Các TTHC được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch theo hướng đơn giản hóa sẽ góp phần quản lý an toàn tiền và tài sản của Nhà nước; đồng thời, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho KBNN, các đơn vị và tổ chức giao dịch với KBNN, đặc biệt là thông qua dịch vụ công của KBNN.
- Đối với các đơn vị sử dụng NSNN và tổ chức: Việc rà soát và đơn giản hóa các TTHC về đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN sẽ giảm bớt các công việc mà các đơn vị, tổ chức phải thực hiện khi giao dịch với KBNN; đồng thời, góp phần quản lý an toàn tiền, tài sản, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho các đơn vị, tổ chức.
3.5. Đánh giá tác động của TTHC:

Bộ Tài chính cũng thực hiện đánh giá tác động của từng TTHC thuộc nhóm TTHC về đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN dự kiến đưa vào Nghị định theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp, bao gồm tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ. Cụ thể như sau:

(1) Tính hợp lý của TTHC: Các biện pháp, nội dung của từng TTHC thuộc nhóm đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN (tên, trình tự, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, mẫu đơn/tờ khai, phí/lệ phí, thời hạn giải quyết) đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, rõ ràng, cụ thể và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

(2) Tính hợp pháp của TTHC: Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời, phù hợp với thẩm quyền quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
(3) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục: Kết quả đánh giá chi phí tuân thủ để xem xét tính hiệu quả sau khi thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC dự kiến đưa vào Nghị định, cụ thể: chi phí tuân thủ của nhóm đăng ký sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN thực hiện theo hiện hành là 113 tỷ đồng/năm; chi phí tuân thủ sau khi đơn giản hóa dự kiến là 99 tỷ đồng/năm. Như vậy, sau khi đơn giản hóa thì dự kiến chi phí tuân thủ sẽ giảm 14 tỷ đồng/năm.
3.6. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
- Lựa chọn giải pháp 3.

- Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.

III. Lấy ý kiến
Bộ Tài chính đã lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao; đồng thời, thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính từ ngày 03/5/2017 để lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân theo quy định đối với hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN (trong đó có bao gồm Báo cáo đánh giá tác động chính sách). 
Đến nay đã hết thời hạn lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính, Bộ Tài chính không nhận được ý kiến tham gia. Đối với các ý kiến được đề nghị tham gia bằng văn bản của 03 Bộ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

IV. Giám sát và đánh giá
- Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Bộ Tài chính tổ chức triển khai Nghị định.

- Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân liên quan.
V. Phụ lục
- Biểu số 01: Đánh giá tác động của TTHC thuộc nhóm thu và hoàn trả các khoản thu NSNN.

- Biểu số 02: Đánh giá tác động của TTHC thuộc nhóm kiểm soát chi NSNN.

- Biểu số 03: Đánh giá tác động của TTHC thuộc nhóm đăng ký sử dụng tài khoản./.
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